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Phát triển và củng cố các mối liên hệ của thư viện công
cộng với xã hội

Thư viện là thiết chế của xã hội, được xã hội tạo ra và phục vụ cho xã hội. Vì thế, xã hội phải có trách nhiệm tạo

những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thư viện.

1. Những vấn đề phương pháp luận

Thư viện là thiết chế của xã hội, được xã hội tạo ra và phục vụ cho xã hội. Vì thế, xã hội phải có trách nhiệm tạo

những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển thư viện. Tuy vậy, ở hầu hết các nước trên thế giới, công tác

thư viện vẫn là lĩnh vực hoạt động ít được quan tâm nhất. Như ở Mỹ dù ngân sách nhà nước đã chi cho các thư

viện công cộng mỗi năm 5 - 6 tỷ đô la nhưng số tiền đó vẫn thiếu. Vì thế, các thư viện phải tranh thủ sự giúp đỡ

của xã hội (như ta vẫn quen gọi là xã hội hoá công tác thư viện). Muốn vậy, thư viện phải thiết lập được các liên

hệ với xã hội hay có thể nói cách khác là thiết lập các quan hệ với công chúng.

a. Định nghĩa

Có nhiều định nghĩa khác nhau về quan hệ công chúng. Chẳng hạn, trong Từ điển Bách khoa mở có đưa ra định

nghĩa như sau: Quan hệ công chúng là một chức năng quản trị nhằm mục đích thiết lập, duy trì sự truyền thông

hai chiều, sự hiểu biết, chấp nhận và hợp tác giữa một tổ chức và “công chúng” của họ. Quan hệ công chúng bao

gồm sự quản lý những vấn đề hay sự kiện mà tổ chức cần phải nắm được dư luận của quần chúng và có trách

nhiệm thông tin cho họ(1). Tuy nhiên khi ứng dụng vào lĩnh vực thư viện thì có thể có quan niệm sau về quan hệ

công chúng: Mối liên hệ với xã hội là những cố gắng được định trước, liên tục của thư viện nhằm tạo lập và củng

cố sự hiểu biết và hỗ trợ của chính quyền, tổ chức và dân chúng với thư viện nhằm xây dựng và phát triển sự

nghiệp thư viện ở địa phương.

Từ định nghĩa này, ta chú ý vào các điểm sau:

+ Người tiến hành thiết lập và phát triển các quan hệ xã hội: thư viện, cán bộ thư viện.

+ Phương cách tiến hành: những cố gắng định trước (có mục đích) và liên tục.

+ Mục đích: tạo sự hiểu biết và hỗ trợ từ phía xã hội về thư viện;

+ Mục tiêu: xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương.

b. Sự cần thiết của mối quan hệ xã hội

Thực tiễn công tác thư viện nước ta và trên thế giới cho thấy sự tồn tại và phát triển của thư viện phần nhiều phụ

thuộc vào các mối quan hệ tốt với chính quyền và người dân địa phương mà chúng cần được củng cố bằng mọi

cách.

Nguyên do của tình trạng trên là:

+ Phần lớn các thư viện công cộng được “nuôi dưỡng” bằng thuế, ngân sách địa phương, nên cũng cần thuyết

phục cho mọi người thấy rằng thư viện không kém phần quan trọng so với các tổ chức được cấp ngân sách khác.

Vì mục đích tạo nên sự tiếp cận ngang bằng của mọi thành viên xã hội tới vốn tài liệu và các dịch vụ của mình nên

các thư viện công cộng trên khắp thế giới hầu như không thu tiền các (nhiều) dịch vụ, do đó không có khả năng

cân đối thu chi.

+ Tác dụng của việc sử dụng thư viện công cộng tới người dùng và xã hội diễn ra từ từ, âm thầm và nhiều khi

không được phân định rạch ròi với các lĩnh vực khác như giáo dục trong nhà trường, truyền thông đại chúng nên

xã hội nhiều khi chưa thấy được sự cần thiết của thư viện: có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Mặt khác, bên

cạnh thư viện, còn có những cơ sở khác cũng thực hiện những công việc tương tự như cửa hàng cho thuê sách

tư nhân, cơ sở thông tin tư nhân...

Vì vậy, thư viện chỉ có mỗi một phương cách tác động lên xã hội, đó là làm sao thuyết phục chính quyền, các nhà

hoạt động chính trị, khoa học, văn hóa, xã hội, tôn giáo, các tổ chức khác nhau, các tầng lớp xã hội rộng rãi thừa

nhận thư viện như là thành phần quan trọng, không thể thiếu được của xã hội, địa phương trong hiện tại và tương

lai.

- Từ trước tới nay phần lớn thư viện công cộng nước ta có 2 thái cực trong quan hệ với xã hội: ít quan tâm tới

việc phát triển các quan hệ với xã hội (kiểu như chính quyền đầu tư thế nào thì hoạt động thế đó, không đầu tư thì

hoạt động cầm chừng) hoặc có biết, có làm nhưng chưa liên tục, chưa có phương pháp và do đó kết quả chưa

cao.
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c. Mục tiêu của quan hệ thư viện với xã hội

- Được cấp ngân sách, trang thiết bị, nguồn nhân lực thư viện.

- Hoàn thiện và đẩy mạnh cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.

- Nâng cao nhận thức của xã hội về thư viện, tác dụng xã hội của thư viện.

- Nâng cao trách nhiệm của thư viện với xã hội.

d. Sơ đồ tổng quát mối liên hệ giữa thư viện công cộng với xã hội

Trong quá trình hoạt động, thư viện công cộng có quan hệ hết sức mật thiết với nhiều đối tác khác nhau: chính

quyền, các tầng lớp dân cư, các tổ chức xã hội, các phóng viên của các phương tiện thông tin đại chúng, bạn

đọc...

Có thể diễn tả mối quan hệ đó bằng sơ đồ dưới đây

2. Nội dung thiết lập mối quan hệ của thư viện công cộng với xã hội

Có thể nói, mỗi đối tác khác nhau có quan hệ với thư viện công cộng theo cách thức, nội dung khác nhau:

2.1. Nghiên cứu về xã hội của thư viện

Nghiên cứu về địa phương, xác định xã hội của thư viện là nhằm:

- Phát hiện các tập thể, cá nhân, các nhóm ưu tiên có quan hệ với thư viện, tác động lên thư viện và chịu sự tác

động của thư viện.

- Phát hiện các nhu cầu, khả năng của từng đối tượng trong sự tác động lẫn nhau đó;

- Lập kế hoạch và tham gia vào việc tổ chức các hoạt động khác nhau nhằm vận hành và đưa vào nề nếp, có hiệu

quả mối liên hệ trên.

Đối với thư viện công cộng, xã hội gồm các bộ phận sau:

- Tất cả tầng lớp dân cư, nhưng chú ý hơn tới các nhóm ưu tiên sau:

+ Các cán bộ lãnh đạo và quản lý ở địa phương;

+ Các cán bộ chuyên môn;

+ Các doanh nghiệp, các nhà sản xuất nhỏ (hộ nông dân);

+ Thiếu nhi, học sinh;

+ Các cụ hưu trí.

- Các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở địa phương;

- Các thư viện khác (đối tác, cạnh tranh);

- Các phương tiện thông tin đại chúng.

Cần phải biết ai là đại diện của cơ quan chính quyền chịu trách nhiệm về công tác thư viện: chủ tịch hay 1 cá

nhân, 1 hội đồng đảm nhiệm công việc này.

- Có uỷ ban hoặc cơ quan, cá nhân nào đó chịu trách nhiệm về công tác thư viện ở địa phương nằm trong cơ

quan lập pháp địa phương (HĐND). Họ đã có những văn bản gì đề cập tới công tác thư viện.

- Phát hiện những nhân vật có ảnh hưởng trong địa phương: các doanh nghiệp (doanh nhân lớn), các chức sắc
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tôn giáo, các lãnh tụ địa phương (già làng, trưởng bản).

- Làm sáng tỏ cơ quan quản lý cấp trên của thư viện: để báo cáo, xin định hướng phát triển, đề đạt ý kiến về phát

triển thư viện ở địa phương, tranh thủ những khoản đầu tư cho địa phương mà có thể sử dụng vận dụng vào công

tác thư viện (quỹ giảm nghèo, phát triển nông thôn...).

+ Thư viện tỉnh, thành;

+ Sở VHTT;

+ Thư viện Quốc gia Việt Nam;

+ Vụ Thư viện;

+ Bộ VHTT

Giám đốc thư viện - người chịu trách nhiệm về quan hệ với xã hội của thư viện cần nắm được những vấn đề trên.

2.2. Phương pháp làm việc với các nhóm ưu tiên

a. Các nhà lãnh đạo địa phương

Mối quan hệ với lãnh đạo địa phương (cả cơ quan, quan chức trong bộ máy đảng và chính quyền) là rất quan trọng

và có ý nghĩa sống còn. Điều đó thể hiện ở chỗ:

- Họ là những người, cơ quan cung cấp cơ sở vật chất, cán bộ, kinh phí cho các thư viện công cộng.

- Là đối tượng người dùng ưu tiên của các thư viện công cộng.

Mối quan hệ này được thể hiện trên 2 phương diện:

- Các nhà lãnh đạo địa phương cần được thông báo về các công việc của thư viện.

- Thư viện cần biết được các kế hoạch và chương trình của địa phương, đặc biệt là những kế hoạch, chương

trình, dự án có ảnh hưởng tới sự phát triển của địa phương để được tham gia, được đóng góp cho việc thực hiện

thành công các chương trình dự án đó.

Giám đốc thư viện chịu trách nhiệm về việc thiết lập và phát triển các mối liên hệ đó. Nhưng rất tiếc nhiều khi

những nguyên tắc tổ chức, quan niệm chưa đúng đã cản trở con đường tới những quan hệ xây dựng. Cấp bậc

của những người làm việc trong các cơ quan chính quyền địa phương hoặc thư viện trở thành rào cản của việc

này.

Giám đốc thư viện cần đưa ra kế hoạch làm việc với các đại diện chủ yếu của chính quyền địa phương.

Giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm quan hệ với xã hội cần phải:

- Đề nghị được đến dự các cuộc họp bàn về văn hóa, thư viện của ủy ban và các hoạt động chủ yếu của địa

phương.

- Cung cấp thông tin cần cho mọi cơ quan chính quyền; cung cấp thông tin về các vấn đề của địa phương trên các

hội nghị đó, tham gia vào giải quyết các vấn đề của địa phương.

- Nếu địa phương có hoạt động gì thì thư viện nên bố trí cử người tham gia.

Để làm việc đó, lãnh đạo thư viện cần:

+ Khắc phục tự ti, trông chờ vào sự mời gọi của địa phương, chủ động đặt vấn đề với các tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền để tham gia vào các hoạt động đó;

+ Luôn luôn khẳng định tầm quan trọng, tác dụng của thư viện tại bất cứ đâu trên các diễn đàn hoặc khi thực hiện

các nhiệm vụ được giao.

b. Tranh thủ các cơ quan lập pháp của địa phương

Sự tranh thủ này là nhằm thông qua các văn bản pháp quy về thư viện, đặc biệt là kế hoạch phát triển sự nghiệp

thư viện ở địa phương (kèm theo ngân sách, cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật) hoặc đề xuất các chương trình ưu

tiên trong lĩnh vực thư viện...

Các phương cách có thể giúp cho sự “tranh thủ” này thành công:

+ Gặp gỡ các đại biểu hội đồng nhân dân: Các cuộc họp chính thức, không chính thức; các buổi tiếp cử tri...

+ Gửi thư cho họ

+ Gọi điện

+ Cung cấp các bài báo, các chương trình đài phát thanh, truyền hình của TW, địa phương về công tác thư viện

để họ hiểu.

c. Làm việc với các nhóm có ảnh hưởng tới thư viện

- Thành lập ban bảo trợ thư viện: Đây là mô hình quản lý thư viện rất có hiệu quả của các thư viện nước ngoài. Ở

nước ta, cho đến nay vẫn chưa có hội đồng tương tự tại các thư viện. Hội đồng này thường do lãnh đạo cấp trên



18/12/2015 VietinBank School |  Vietnam Bank for Industry and Trade

data:text/html;charset=utf-8,%3Ch2%20class%3D%22black%20padding10000%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20none%3B%20margin%3A%200px… 4/7

của thư viện thành lập.

+ Thành phần: Là những người có ảnh hưởng tích cực, có uy tín ở địa phương. Đó là nhà khoa học, nhà hoạt

động văn hóa, tôn giáo, doanh nghiệp thành đạt, nhà quản lý v.v... Thường hội đồng gồm 5 – 9 người.

+ Chức năng, thẩm quyền:

++ Giúp thư viện thiết lập và vận hành tốt quan hệ với chính quyền, các ban ngành ở địa phương...

++ Vận động xã hội hỗ trợ mọi mặt, trong đó có tài chính cho thư viện;

++ Giúp đỡ thư viện trong hoạt động nghiệp vụ như lựa chọn tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sách, thư viện.

- Ở địa phương có các nhóm được hợp nhất bởi cùng một mục đích xã hội: Câu lạc bộ người trồng vườn, lớp

học dành cho người lớn. Cùng với các cơ quan chính quyền địa phương, thư viện cần phải thiết lập quan hệ với

các tổ chức đó.

Cần có cuộc gặp của Giám đốc thư viện với đại diện các tổ chức đó và đề ra các kế hoạch công tác với họ. Cung

cấp các danh mục tài liệu cần đọc, toạ đàm...

d. Làm việc với các nhóm bạn của thư viện

Các tổ chức xã hội, các tập thể lao động và cùng tham gia công tác xây dựng và bảo quản tài liệu, tuyên truyền tài

liệu, hoàn thiện các hình thức và phục vụ thư viện.

Cần xây dựng các nhóm bạn của thư viện để:

+ Tăng thêm tiền, cơ sở vật chất cho các thư viện

+ Tham gia vào các hoạt động của thư viện

+ Soạn thảo các chương trình hoạt động của thư viện.

+ Động viên, khuyến khích vật chất và tinh thần cho nhân viên thư viện để công nhận công lao của họ trước xã hội.

Có thể tổ chức các nhóm bạn thư viện sau:

* Nhóm bạn đọc tích cực: đó là những bạn đọc đến và tham gia hoạt động hàng ngày của thư viện. Đó có thể là

thiếu nhi, là các nhà chuyên môn, cựu cán bộ thư viện nhưng nhìn chung phải thích công tác của thư viện.

Họ thường làm các công việc sau:

- Công tác nội dịch của thư viện;

- Trực thư viện, trước hết ở các bộ phận phục vụ bạn đọc;

- Đưa sách báo xuống cơ sở theo xe lưu động, túi sách, đưa sách đến nhà những bạn đọc mà do sức khoẻ, bệnh

tật, tàn tật không thể đến thư viện được.

- Tiến hành đọc to nghe chung;

- Kể chuyện sách (mở lớp hướng dẫn kể chuyện sách...);

- Tiến hành trao đổi, tọa đàm về sách;

- Nói chuyện chuyên đề;

- Biên soạn các bài giới thiệu sách;

- Giúp lôi cuốn bạn đọc đến thư viện (bạn bè, đồng nghiệp...);

- Giúp chọn lựa, tuyên truyền sách...;

- Giúp liên kết giữa thư viện Nhà nước với các thư viện tư nhân;

- Giúp bổ sung hồi cố, v.v...;

- Tư vấn cho bạn đọc về cách chọn lựa tài liệu;

- Thu thập ý kiến, đề nghị của bạn đọc về cải thiện công tác của thư viện;

- Giáo dục những bạn đọc vi phạm nội quy thư viện, mượn tài liệu quá hạn...;

- Chuẩn bị và trình bày báo tường của thư viện, các bảng thông tin...;

Nếu nhiều bạn đọc tích cực và ổn định thì thành lập Hội đồng xã hội của thư viện.

* Hội đồng xã hội của thư viện: ở các nước XHCN, được chọn nhằm giúp thư viện trong hoạt động. Hội đồng gồm

những bạn đọc đại diện cho các tổ chức xã hội, các tập thể lao động.

Hội đồng xã hội được bầu ra từ một số bạn đọc của thư viện, đại diện cho quyền lợi của họ và phải báo cáo trước

họ.

- Họ có trách nhiệm liên hệ với các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, các nhà máy, xí nghiệp để

giúp nâng cao vai trò vị thế của thư viện trong địa phương, xã hội.

- Giúp hoàn thiện công tác thư viện (như nói ở phần về nhóm bạn đọc tích cực)

- Giúp thư viện phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.
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Hội đồng cần có quy chế, điều lệ hoạt động và mỗi nhiệm kỳ nên kéo dài 2 năm. Những thành viên nào của hội

đồng vì lý do nào đó, thôi không tham gia hội đồng nữa, thì giám đốc ra quyết định bãi miễn và bổ nhiệm thành viên

mới.

Hội đồng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký. Hội đồng có thể phân theo các tiểu ban. Trong mỗi tiểu ban, các

thành viên phân theo từng mảng công việc cụ thể như giúp đỡ bổ sung sách ngoại, hỗ trợ ở bộ phận phục vụ thiếu

nhi...

Mỗi quý, hội đồng nên họp 1 lần.

Hội đồng nên có kế hoạch công tác được hội đồng lập và thông qua. Kế hoạch này phải phù hợp với kế hoạch

công tác của thư viện.

Chú ý: Tính xã hội ở đây đề cập tới là những công việc bạn đọc làm trong hội đồng thì không được nhận tiền

công, nhưng thư viện nên có hỗ trợ hàng tháng hoặc quà tặng vào các dịp lễ, tết.

đ. Làm việc với các cơ quan, tổ chức GD, KH, VH, XH khác của địa phương.

Đây là những đối tác rất quan trọng và thân thiết của thư viện cấp huyện vì hoạt động của thư viện công cộng luôn

trùng khớp với mục tiêu hoạt động của các ban ngành này. Với các đối tác trên thư viện công cộng có thể bàn về

việc giúp đỡ thành lập các thư viện của ngành đó trên địa bàn; đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện

đó; phối hợp hoạt động và chia sẻ nguồn lực thông tin; cùng tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách,

báo...

e. Làm việc với các cơ quan thông tin, thư viện khác của địa phương

Mục đích của mối liên hệ với các cơ quan này là xác định những thư viện là đồng minh của mình và những thư

viện, cơ quan thông tin cạnh tranh với mình để có những kế hoach hoạt động phù hợp. Đối với các thư viện đồng

minh, thư viện nên cùng phối hợp trong tạo lập và phân phối các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện. Đối với

các đối thủ cạnh tranh, thư viện công cộng sẽ không tiến hành các sản phẩm và dịch vụ là thế mạnh của họ hoặc

nghiên cứu, đầu tư tạo ra những sản phẩm, dịch vụ ưu thế hơn của họ.

f. Làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng

Đây là những đối tác rất cần cho thư viện. Những hiện nay, các cơ quan thông tin đại chúng ở nước ta có rất

nhiều vì thế, thư viện công cộng chỉ có thể chọn một số cớ quan nhất định để hợp tác lâu dài. Đó là các cơ quan

báo chí có uy tín, có số lượng người dùng đông, có ảnh hưởng lớn đến công chúng... Để phối hợp với các cơ

quan thông tin đại chúng này có hiệu quả, các thư viện cần lập kế hoạch tuyên truyền từ đầu năm với những nội

dụng và trách nhiệm cụ thể của mỗi bên.

3. Tổ chức quá trình giao tiếp lẫn nhau giữa thư viện – xã hội

Những phương pháp mang lại hiệu quả cao của mối quan hệ “thư viện – xã hội”.

- Thông tin rộng rãi bên trong và bên ngoài thư viện về các khả năng và những thành tích đã đạt được trong lĩnh

vực phục vụ người dùng, đặc biệt về các kế hoạch, phương hướng phát triển của thư viện trong tương lai... bằng

các tập thông tin, tờ thông báo, chương trình phát thanh, truyền hình.

- Có các bài phát biểu thường xuyên của các chuyên gia thư viện trước các ngành, các giới, bạn đọc thực tế và

bạn đọc tiềm tàng.

- Tổ chức các hoạt động tham quan thư viện, các hình thức tuyên truyền khác, ví dụ thông báo về đường đi của

sách và khả năng của thư viện dành cho bạn đọc.

- Xuất bản các loại tài liệu in khác nhau, trong đó có các tờ tin, các mục lục và danh mục tài liệu, thư mục, các

sách mỏng.

- Tổ chức trưng bày các pan-nô, áp phích, các cuộc triển lãm.

- Phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tiến hành cuộc gặp, toạ đàm với bạn đọc, người tới thăm thư viện, hoặc các hoạt động khác nhằm tạo nên sự

chú ý của các nhóm xã hội được phục vụ.

- Lôi kéo các đại diện giới doanh nghiệp, lãnh đạo chính quyền các cấp, chủ tịch các hội đồng khác nhau và các

cơ quan Nhà nước và xã hội khác tới thư viện bằng cách tổ chức các chuyến thăm quan của họ tới thư viện.

- Sản xuất và sử dụng rộng rãi các phương tiện và tài liệu nghe-nhìn, trong đó có cả chương trình học, các phim

quảng cáo.

- Thiết lập sự phục vụ thông tin có chất lượng cho các cơ quan (Đảng), chính quyền nhằm thuyết phục họ về sự

cần thiết tiếp tục phát triển công tác thư viện.
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- Lôi kéo các phương tiện truyền thông đại chúng vào việc tuyên truyền cho các khả năng của thư viện bằng cách:

+ Nghiên cứu chủ đề và đối tượng của từng phương tiện thông tin đại chúng để lựa chọn cho thật phù hợp;

+ Thiết lập quan hệ tốt với các nhà báo.

+ Tìm các "nguyên cớ thông tin" về hoạt động của thư viện dành cho báo chí.

+ Biên soạn và phổ biến các bài báo, các chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm thông tin...

Các phương cách của quan hệ xã hội:

Thư viện sử dụng một dàn phương tiện của các quan hệ xã hội rộng lớn và sự lựa chọn chúng phụ thuộc vào công

chúng và mục tiêu quan hệ của thư viện.

Như vậy, thư viện, đặc biệt thư viện công cộng, rất cần thiết lập các mối liên hệ với công chúng. Chỉ khi nắm được

cụ thể từng thành phần của công chúng này và định ra những cách thức tiếp cận (làm việc) phù hợp với từng

thành phần đó thì hiệu quả hoạt động của thư viện công cộng mới cao. Từ đó mới nâng cao được uy tín, vị thế,

tác dụng của thư viện công cộng với xã hội.
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